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1 23203210496 Đồng Phương Thuý An 04/06/1999 702 30% HP HKII 3.53 20 2,400,000 THPT Chuyên Lê Thánh Tông

2 23205210222 Phạm Thị Hồng Chuyên 01/01/1999 303 30% HP HKII 3.74 17 4,200,000 THPT Chuyên Lê Quý Đôn

3 2320530737 Nguyễn Thị Anh Đào 03/11/1999 305 30% HP HKII 3.68 20 7,500,000 THPT Chuyên Lê Thánh Tông

4 23203111923 Đặng Thị Thu Dung 31/03/1999 701 30% HP HKII 3.53 19 2,400,000 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

5 2320528949 Vũ Quỳnh Mỹ Duyên 10/10/1999 303 30% HP HKII 3.87 19 4,200,000 THPT Chuyên Hùng Vương

6 2320531385 Phạm Thị Mỹ Duyên 30/08/1999 305 30% HP HKII 3.94 20 7,500,000 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

7 23205211997 Phạm Trương Ngọc Hân 13/02/1999 303 30% HP HKII 3.82 20 4,200,000 THPT Chuyên Lương Văn Chánh

8 2321538750 Phan Ngọc Hổ 09/12/1997 305 30% HP HKII 3.63 20 7,500,000 THPT Chuyên Lương Văn Chánh

9 2320528934 Trần Nguyễn Thuận Hòa 29/07/1999 303 30% HP HKII 3.55 20 4,200,000 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

10 2321523848 Tôn Thất Hưng 26/12/1999 303 30% HP HKII 3.52 17 4,200,000 THPT Chuyên Lê Quý Đôn

11 2320538768 Nguyễn Thiên Hương 12/10/1999 305 30% HP HKII 3.76 20 7,500,000 THPT Trần Đại Nghĩa

12 2321534995 Phan Phạm Hũu 27/04/1999 305 30% HP HKII 3.57 20 7,500,000 THPT Chuyên Hùng Vương

13 2320528939 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 20/03/1999 303 30% HP HKII 3.9 17 4,200,000 THPT chuyên Lê Quý Đôn

14 2320663447 Ngô Thị Hồng Lĩnh 11/03/1999 400 30% HP HKII 3.59 15 2,400,000 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

15 2321538705 Trần Gia Minh 14/10/1998 305 30% HP HKII 3.82 20 7,500,000 THPT Chuyên Hùng Vương

16 2321533909 Nguyễn Thanh Minh 28/01/1999 305 30% HP HKII 3.76 20 7,500,000 THPT Chuyên Lê Quý Đôn

17 23205310415 Trần Bảo Ngân 03/12/1999 305 30% HP HKII 3.62 20 7,500,000 THPT Chuyên Hùng Vương

18 23207111070 Ngô Thị Hoàng Nghĩa 19/07/1999 407 30% HP HKII 3.77 18 2,400,000 THPT Chuyên Lê Thánh Tông

19 23215310956 Tô Thành Trung 09/07/1999 305 30% HP HKII 3.67 20 7,500,000 THPT Chuyên Lương Văn Chánh

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K23 NHẬN HỌC BỔNG 30% HỌC PHÍ TOÀN KHÓA HỌC
(Học bổng học sinh trường THPT chuyên)
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20 2321722354 Nguyễn Xuân Văn 29/09/1991 408 30% HP HKII 3.61 18 2,400,000 THPT Chuyên Lê Quý Đôn

21 23211212033 Huỳnh Đắc Vinh 02/02/1998 102(CMU) 30% HP HKII 3.88 21 3,000,000 THPT Chuyên Lê Quý Đôn

TỔNG 21 sinh viên

Số tiền bằng chữ: Một trăm lẽ bảy triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn.

           Đà Nẵng, ngày 14  tháng 04 năm 2020

PHÒNG C.TÁC SINH VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH PHÒNG KH -TC HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS.Lê Nguyên Bảo

107,700,000


